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N­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

Toµ ¸n nh©n d©n   thµnh phè Hµ néi   

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh. 

Các Thẩm phán    :     Ông Nguyễn Vũ Đông  

   Ông Phan Quyết Thắng        

-Thư  ký phiên toà : Bà Nguyễn Hồng Phương  - Thư ký Toà án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội: Ông Nguyễn Mạnh Thắng - KSV   

Ngày  26 tháng 1 năm 2018  , tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Hà Nội, xét xử 

phúc thẩm, công khai vụ án Hôn nhân & gia đình thụ lý số: 176/2017/TLPT -  HNGĐ  

ngày 27 tháng 12 năm 2017 về tranh chấp:  ly hôn . 

Do Bản án Hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 29/2017/ HNGĐ – ST, ngày 21 tháng 

9 năm 2017 của Tòa án nhân dân Quận Thanh Xuân bị kháng cáo . 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 11/2018/QĐPT – HNGĐ   

ngày 16 tháng 1  năm 2018 giữa các đương sự :  

Nguyên đơn : Chị Trần thị Kim Thoa       sinh  năm 1973 

Trú tại : P 803 N3A KĐT Trung Hòa – Phường Nhân Chính  – Thanh Xuân-Hà Nội   

Bị đơn   : Anh Nguyễn Xuân Tình       sinh  năm 1971 

Trú tại : P 803 N3A KĐT Trung Hòa – Phường Nhân Chính  – Thanh Xuân-Hà Nội   

Anh Tình , chị Thoa có mặt.  

                    

 NỘI DUNG VỤ ÁN  

 

Theo đơn khởi kiện, lời khai của chị Trần thị Kim Thoa, lời khai của anh 

Nguyễn Xuân Tình trình bày thì nội dung vụ án như sau :   

 Chị Trần Thị Kim Thoa và anh Nguyễn Xuân Tình đăng ký kết hôn ngày 

16/12/1996 tại UBND phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La nhưng do bị 



mất đăng ký kết hôn nên ngày 27/8/2010 chị Thoa đã đến UBND phường Quyết Thắng 

để xin cấp lại đăng ký kết hôn. Việc kết hôn là tự nguyện. Sau khi kết hôn , vợ chồng 

phát sinh mâu thuẫn. Theo chị Thoa, nguyên nhân là do không hòa hợp về tính cách, lối 

sống. Theo anh Tình, nguyên nhân mâu thuẫn do thình thoảng anh có lời nói xúc phạm 

đến chị Thoa. Chị Thoa xác định tình cảm với anh Tình không còn, mục đích hôn nhân 

không đạt được, kiên quyết xin ly hôn. Anh Tình cho rằng mâu thuẫn không lớn , nguyện 

vọng của anh muốn vợ chồng sống ly thân để các con không mang tiếng bố mẹ ly hôn. 

- Về con chung :Chị Thoa và anh Tình có 02 con chung là: Nguyễn Trung Hiếu 

sinh ngày 22/10/1997 và Nguyễn Trần Thúy Ngân sinh ngày 17/8/2004. Chị Thoa có 

nguyện vọng được nuôi cháu Ngân, không yêu cầu anh Tình cấp dưỡng nuôi con, còn 

cháu Hiếu đã trưởng thành việc cháu ở với ai do cháu tự quyết định. Anh Tình đồng ý. 

- Về tài sản chung:Tại đơn xin ly hôn đề ngày 05.2.2017, chị Trần Thị Kim Thoa 

không yêu cầu Tòa án giải quyết chia tài sản chung vợ chồng. Quá trình Tòa án giải quyết 

vụ án, do anh Tình có nguyện vọng giải quyết về tài sản khi vợ chồng ly hôn nên hai bên 

có thỏa thuận: 

- Về nhà ở chung: Chị Thoa và anh Tình có 01 căn hộ chung cư, diện tích 54,01m2  

tại địa chỉ P803, tầng 8, Nhà N3A, KĐT Trung Hòa- Nhân Chính, phường Nhân Chính, 

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. 

Hai bên xác định nhà có giá trị là 1.600.000.000 (một tỷ sáu trăm triệu) đồng. Chị 

Thoa có nguyện vọng được ở lại nhà và thanh toán giá trị cho anh Tình ½ giá trị nhà = 

800.000.000 đồng để anh Tình tự lo chỗ ở khác sau ly hôn. 

Về vay nợ: Ngày 17.4.2007 và 26.3.2008  vợ chồng anh Tình, chị Thoa cho Công 

ty cổ phần xây dựng thủy lợi- thủy điện II Sơn La vay tổng số tiền gốc là 150.000.000 

đồng. Ngày 30.12.2011, anh Thanh đã thay mặt Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi- thủy 

điện II Sơn La trả 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng). 

Hai bên xác định, cả gốc và lãi đến thời điểm ly hôn là 500.000.000 đồng (đã trừ số 

tiền 30.000.000 đồng đã trả ngày 30.12.2011), mỗi bên sở hữu ½ giá trị là 250.000.000 

đồng.  Chị Thoa đứng ra thanh toán cho anh  Nguyễn Xuân Tình số tiền là 250.000.000 

đồng (hai trăm năm mươi triệu đồng), anh Tình giao bản gốc các hợp đồng cho vay tiền 

ký giữa anh Tình với Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi- thủy điện II Sơn La và Giấy ủy 

quyền cho chị Thoa để chị Thoa đòi nợ Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi- thủy điện II 

Sơn La. 



Hai bên sẽ tự thỏa thuận giải quyết về tài sản và tự thực hiện, không yêu cầu Tòa 

án giải quyết. 

Bản án Hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 29/2017/ HNGĐ – ST, ngày 21 tháng 9 

năm 2017 của Tòa án nhân dân Quận Thanh Xuân  đã quyết định như sau :  

1- Về hôn nhân: Cho ly hôn giữa chị Trần Thị Kim Thoa và anh Nguyễn Xuân 

Tình. 

2- Về nuôi con chung:  

2.1. Giao con Nguyễn Trần Thúy  Ngân (nữ- sinh ngày 17.8.2004) cho chị Trần 

Thị Kim Thoa trực tiếp nuôi dưỡng. Con chung Nguyễn Trung Hiếu (nam, sinh ngày 

22.10.1997) đã thành niên nên Tòa án không giải quyết giao nuôi con. 

2.2. Tạm hoãn nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con cho anh Nguyễn Xuân Tình cho đến 

khi chị Trần Thị Kim Thoa có yêu cầu hoặc có sự thay đổi khác. 

3- Về chia tài sản: Các bên đương sự không yêu cầu giải quyết nên Tòa án không 

giải quyết. Các bên có quyền khởi kiện vụ án chia tài sản chung vợ chồng sau ly hôn khi 

có yêu cầu. 

Sau khi xét xử sơ thẩm anh Tình kháng cáo xin đoàn tụ . 

 Tại phiên tòa phúc thẩm : 

 Chị Thoa trình bày : Sau khi xét xử sơ thẩm , vợ chồng đã tự chia xong về tài sản 

, nhà ở , công nợ. Cụ thể anh Tình đã thanh toán tiền và chị Thoa đã chuyển đi nơi ở khác 

, hai bên không còn liên lạc , quan tâm chăm sóc nhau, sống ly thân  do vậy tình cảm vợ 

chồng không còn xin ly hôn. 

 Về con chung : Vợ chồng thỏa thuận chị Thoa nuôi cháu Ngân , cháu Hiếu đã 

trưởng thành hiện ở với anh Tình, không yêu cầu cấp dưỡng nuôi con . 

  Về tài sản , nhà ở : Các bên tự giải quyết không yêu cầu giải quyết nên Tòa án 

không giải quyết. 

 Anh Tình trình bày : Sau khi xét xử sơ thẩm , vợ chồng đã tự chia xong về tài sản 

nhà ở , công nợ , anh Tình đã thanh toán tiền và chị Thoa đã chuyển đi nơi ở khác , VÀ. 

vợ chồng sống ly thân, nhưng anh Tình không muốn các con anh mang tiếng bố mẹ ly 

hôn nên anh Tình đề nghị Tòa án là không tuyên vợ chồng ly hôn nhưng vợ chồng ly 

thân.  

 Về con chung : Vợ chồng thỏa thuận chị Thoa nuôi cháu Ngân , cháu Hiếu đã 

trưởng thành hiện ở với anh Tình. 



  Về tài sản , nhà ở : Các bên tự giải quyết không yêu cầu giải quyết nên Tòa án 

không giải quyết. 

 

Tại phiên tòa vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội có quan điểm   

Về thủ tục tố tụng: Tòa án nhân dân Thành phố tiến hành thụ lý và giải quyết vụ án 

theo  đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Về nội dung:  

 Chị Thoa, anh Tình kết hôn hợp pháp, lời khai của các đương sự , người làm chứng 

, chính quyền địa phương cung cấp thông tin trong cuộc sống vợ chồng có mâu thuẫn , 

anh Tình thừa nhận vợ chồng sống ly thân, không còn tình cảm vợ chồng , do vậy việc 

Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu xin ly hôn của chị Thoa là có căn cứ để chấp nhận 

. Xét lý do anh Tình  không đồng ý ly hôn vì không muốn các con mang tiếng vợ chồng 

ly hôn là không  phù hợp pháp luật nên không chấp nhận . Về con chung , về tài sản 

chung các bên đã thỏa thuận và không  yêu cầu Tòa án án giải quyết , nên Tòa không 

xem xét , vì vậy căn cứ khoản 1 điều 308 BLTTDS đề nghị Hội đồng xét xử không chấp 

nhận yêu cầu kháng cáo của anh Tình giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

 

                                       NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên toà 

và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:   

- Về quan hệ hôn nhân : Chị Trần Thị Kim Thoa và anh Nguyễn Xuân Tình kết 

hôn ngày 16/12/1996 tại Ủy ban nhân dân phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh 

Sơn La. Căn cứ tài liệu có trong hồ sơ gồm trích lục đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân 

phường Quyết Thắng, có cơ sở xác định anh Tình và chị Thoa có đăng ký kết hôn và hôn 

nhân giữa chị Trần Thị Kim Thoa và anh Nguyễn Xuân Tình là hôn nhân hợp pháp. Giấy 

xác nhận tình trạng chung sống  của vợ chông ngày 7/2/2017 có nội dung : “ Từ khi anh 

chị về ở P 803 từ tháng 8/2009đến nay tổ dân phố không thấy có biểu hiện gì về mâu 

thuẫn . Mới từ đêm 30 tết đến nay tổ mới biết được sự cố gia đình : tình cảm vợ chồng đã 

bị rạn nứt từ lâu. Ngày ½ tổ có đến cùng hai họ hòa giải nhưng không có kết quả ”. Tại 

cấp phúc thẩm anh Tình và chị Thoa cùng thừa nhận : anh chị đã tự phân chia xong tài 

sản chung vợ chồng , anh Tình và chị Thoa sống mỗi người ở mỗi nơi , không ai quan 

tâm đến  ai, anh Tình đồng ý vợ chồng sống ly thân nhưng không đồng ý ly hôn  vì không 



muốn mang tiếng vợ chồng ly hôn . Theo quy định tại điều 19 Luật Hôn nhân gia đình “ 

vợ chồng có nghĩa vụ thương yêu , tôn trọng , quan tâm ,chăm sóc giúp đỡ nhau chia sẻ 

…vợ chồng có nghĩa vụ chung sống với nhau ”. Xét thấy từ  tháng 1/2017 đến nay vợ 

chồng  mâu thuẫn căng thẳng , hai bên sống ly thân , không ai quan tâm đến ai tình cảm 

vợ chồng không còn , mục đích hôn nhân không đạt được nên Tòa án cấp sơ thẩm chấp 

nhận yêu cầu xin ly hôn của chị Thoa là có căn cứ . Anh Tình cho rằng vợ chồng chỉ cần 

sống ly thân , nhưng không ly hôn , thấy rằng nguyện vọng sống ly thân của anh Tình 

không phù hợp với điều 19 Luật Hôn nhân và gia đình nên không được chấp nhận .  

-  Về  con chung: Chị Thoa và anh Tình có 02 con chung là: Nguyễn Trung Hiếu 

sinh ngày 22/10/1997 và cháu Nguyễn Trần Thúy Ngân sinh ngày 17/8/2004.  

Tại cấp phúc thẩm chị Thoa và anh Tình thống nhất giao cháu Ngân cho chị Thoa 

trực tiếp nuôi dưỡng , cháu Hiếu đã trưởng thành đang ở với anh Tình và không yêu cầu 

anh Tình cấp dưỡng nuôi con , xét sự thỏa thuận của anh chị là phù hợp điều 81,82 Luật 

hôn nhân và gia đình, nên chấp nhận. 

- Về  tài sản chung:  Chị Trần Thị Kim Thoa ,anh Nguyễn Xuân Tình tự giải 

quyết không yêu cầu Tòa án giải quyết . Nên Tòa không xem xét. 

Từ những phân tích trên không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của anh Tình , sửa 

bản án sơ thẩm về cách tuyên phù hợp với tình tiết mới của vụ án.   

 - Về án phí : Chị Thoa phải chịu án phí sơ thẩm.Anh Tình không  phải chịu án phí 

phúc thẩm . 

 - Vị Thẩm phán dự khuyết Nguyễn Vũ Đông tiến hành tố tụng tại phiên tòa theo 

đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

 Tại phiên tòa Vị đại diện Viện kiểm sát có quan điểm  phù hợp với pháp luật , nên 

chấp nhận.  

Từ những nhận định trên!  

Căn cứ điều 56, 81,82  Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.  

Căn cứ khoản 4 điều 147, khoản 1 điều 148, khoản 2 điều 308, điều 313 Bộ luật tố 

tụng dân sự. 

Căn cứ khoản 1 điều 26 , khoản 5 điều 27 , điều 29 Nghị quyết số 326/2016 

UBTVQH của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy dịnh về mức thu, miễn, giảm,thu , nộp, 

quản lý và sử dụng án phí , lệ phí Tòa án  

 

QUYẾT ĐỊNH 



Xử :  

- Không chấp nhận  yêu cầu kháng cáo của anh Nguyễn văn Tình .   

- Sửa Bản án Hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 29/2017/ HNGĐ – ST, ngày 21 

tháng 9 năm 2017 của Tòa án nhân dân Quận Thanh Xuân về cách tuyên và quyết định 

như sau :  

          1- Chấp nhận yêu cầu xin ly hôn của chị Trần Thị Kim Thoa. 

          Chị Trần Thị Kim Thoa được ly hôn anh Nguyễn Xuân Tình. 

2- Về nuôi con chung:  

2.1. Giao cháu  Nguyễn Trần Thúy Ngân ( sinh ngày 17.8.2004) cho chị Trần Thị 

Kim Thoa trực tiếp nuôi dưỡng. Cháu  Nguyễn Trung Hiếu (sinh ngày 22.10.1997) đã 

thành niên hiện đang ở cùng anh Tình . 

2.2. Tạm hoãn nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con cho anh Nguyễn Xuân Tình cho đến 

khi chị Trần Thị Kim Thoa có yêu cầu hoặc có sự thay đổi khác. 

Anh Nguyễn Xuân Tình được quyền đi lại trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo 

dục con chung, không ai được ngăn cản. 

3- Về  tài sản: Chị Trần Thị Kim Thoa, anh Nguyễn Xuân Tình tự giải quyết , 

không yêu cầu giải quyết, nên Tòa án không xem xét . 

 4- Về án phí: Chị Trần Thị Kim Thoa phải chịu 300.000đ tiền án phí ly hôn sơ 

thẩm, được trừ vào  số tiền tạm ứng án phí  theo biên lai thu số 7190 ngày 3/3/2017  của 

Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Xuân . Anh Nguyễn Xuân Tình  không phải chịu  

án phí dân sự phúc thẩm, trả lại anh Tình số tiền tạm ứng án phí  300.000đ  theo biên lai 

thu số  7932 ngày 11/10/2017  của Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Xuân 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày 26/1/2018.  

 

Nơi nhận: 

- TAND Quận Thanh Xuân . 

- VKSND TP Hà nội . 

- Đương sự. 

- Lưu.Nơi ĐKKH 

TM. Hội đồng xét xử phúc  thẩm 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

  

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


